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	BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Số:       /TTr-A08

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát 
xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu 
             Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ công an
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu (sau đây gọi tắt là Thông tư) và kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 
1. Triển khai thực hiện quy định của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Khoản 8 Điều 45), Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp, thống nhất Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu. Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Thông tư đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; gia tăng lưu lượng công dân Việt Nam xuất nhập cảnh; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng tham gia nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, từ khi áp dụng thi hành Thông tư số 74/2020/TT-BCA đến nay, một số chính sách về xuất nhập cảnh đã có sự thay đổi, điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, trong đó có những chính sách liên quan trực tiếp đến công tác kiểm soát xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam tại cửa khẩu. Nhiều ứng dụng khoa học công nghệ được đưa vào khai thác phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh như: việc cấp, sử dụng hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử; triển khai cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại các cửa khẩu; mua sắm trang thiết bị phục vụ việc thu thập thông tin sinh trắc học của hành khách xuất nhập cảnh. Một số quy định trong Thông tư 74/2020/TT-BCA cần được sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, cụ thể:

Một là, hệ thống cổng kiểm soát tự động đã được triển khai tại tất cả các cửa khẩu đường hàng không lớn và một số cửa khẩu biên giới đất liền. Theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 3086/QĐ-BCA ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động cho tất cả các loại hình cửa khẩu đường hàng không, biên giới đất liền, cảng biển, hành khách khi xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động sẽ không đóng dấu kiểm chứng vào giấy tờ xuất nhập cảnh. Do đó việc quản lý hành trình xuất nhập cảnh của hành khách của các cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc xác định dấu kiểm chứng tại giấy tờ xuất nhập cảnh không còn phát huy nhiều giá trị quản lý.
Hai là, năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay có thể bỏ khâu kiểm chứng vào giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an đang hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, trong đó có dữ liệu công dân Việt Nam khi xuất cảnh, nhập cảnh tại tất cả các loại hình cửa khẩu (đường hàng không, đường bộ, đường biển). Trường hợp cần xác minh, kiểm tra hành trình xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam để phục vụ công tác hoặc theo yêu cầu của các Bộ, ngành, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tra cứu thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Do đó, việc đối chiếu, kiểm tra dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh tại hộ chiếu của công dân Việt Nam để xác minh hành trình của hành khách qua đóng dấu trên hộ chiếu không còn thực sự cần thiết.
Ba là, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang triển khai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác kiểm soát xuất nhập cảnh trong thời gian vừa qua đã dần thay thế vai trò của dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh như: (1) triển khai cổng kiểm soát tự động; (2) hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; (3) nghiên cứu việc kết nối dữ liệu xuất nhập cảnh của từng công dân vào ứng dụng VneID, trong đó, nghiên cứu trang bị tính năng công dân có thể tự chứng minh hành trình xuất nhập cảnh của bản thân qua ứng dụng VNeID.

Thực tiễn trên thế giới, nhiều nước đã bỏ thủ tục đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh đối với công dân nước mình như Canada, Anh, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và hầu hết các nước châu Âu. Hoa Kỳ bỏ đóng dấu theo quy định riêng tại từng sân bay. Xu hướng sử dụng giấy tờ dạng số, quản lý bằng công nghệ số trên thế giới ngày càng phổ biến.
2. Qua lấy ý kiến một số Bộ, ngành liên quan
, các Bộ thống nhất phương án bỏ đóng dấu kiểm chứng đối với công dân Việt Nam và cho rằng đề xuất này là phù hợp với chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, là một trong những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của ICAO tại Phụ ước 9 (Công ước Chicago), phù hợp xu hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh hiện đang được một số nước tiên tiến trên thế giới áp dụng.
Việc bỏ dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam góp phần cải cách hành chính, giảm thao tác kiểm soát cho Kiểm soát viên tại cửa khẩu; thống nhất hình thức không đóng dấu kiểm chứng ở bục kiểm soát xuất nhập cảnh thủ công với kiểm soát xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động; giảm đáng kể chi phí liên quan đến công tác kiểm soát xuất nhập cảnh (chi phí mực dấu, chi phí sửa chữa, thay thế dấu kiểm chứng… là loại dấu bảo an đặc thù có chi phí sản xuất cao). 
3. Trong dài hạn, khi Việt Nam ký kết Điều ước quốc tế với một số nước về việc cho phép công dân Việt Nam có thể sử dụng căn cước công dân để xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu, việc bỏ đóng dấu kiểm chứng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hình thức xuất nhập cảnh trên.
Từ những căn cứ trên, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA là cần thiết và phù hợp với các quy định hiện hành, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích xây dựng Thông tư

- Hoàn thiện pháp luật về công tác kiểm soát xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian làm thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh.

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Thông tư
- Bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm mọi hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh phải được kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm cấm việc lợi dụng công tác kiểm soát xuất nhập cảnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
- Chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang (báo cáo số 1544/BC-A08 ngày 04/3/2024 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh) về định hướng sửa đổi Thông tư số 74/2020/TT-BCA theo hướng: Về phạm vi, triển khai bỏ đóng dấu kiểm chứng cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đường hàng không và cửa khẩu biên giới đất liền. Chưa triển khai tại cửa khẩu cảng để phù hợp quy định tại Nghị định số 77/2017/NĐ-CP. Về lộ trình triển khai, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất lộ trình triển khai, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
- Ngày 01/4/2024, tại Báo cáo số 21/BC-V03 của Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an nhất trí bổ sung Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thực hiện các nội dung sau:
+ Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu.
+ Phối hợp Cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức soạn thảo Thông tư quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu.


+ Ngày …, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có công văn số …/A08-P1 lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu; Bộ Công an có công văn số …/BCA-QLXNC lấy ý kiến Bộ, cơ quan ngang Bộ.


+ Phối hợp  Cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Công an.

+ Ngày …, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản số …/BC-A08 báo cáo xin ý kiến các đồng chí Thứ trưởng về nội dung tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ đối với hồ sơ dự thảo Thông tư. 
+ Ngày …, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản số …/A08-P1 đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an thẩm định hồ sơ xây dựng Thông tư.
+ Ngày …, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã có công văn thẩm định số … nhất trí nội dung dự thảo.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ 
1. Tên gọi của Thông tư
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu.
2. Bố cục của Thông tư
Thông tư gồm 02 Điều:
- Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu, trong đó, sửa đổi, bổ sung các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8.
- Điều 2. Hiệu lực thi hành.
3. Nội dung cơ bản của Thông tư
3.1 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 cơ bản như sau:
- Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 5 theo hướng giữ nguyên quy định đóng dấu kiểm chứng tại cửa khẩu cảng. Đối với cửa khẩu đường hàng không, cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện đóng dấu kiểm chứng khi công dân đề nghị.

- Bổ sung điểm g khoản 1 Điều 5 về thu thập thông tin sinh trắc học của công dân Việt Nam xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.
3.2 Bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 7 quy định trách nhiệm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về chủ trì triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia xuất nhập cảnh với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan; báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an trao đổi các Bộ, ngành rà soát, nghiên cứu, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy định về dấu kiểm chứng trong giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.
3.3 Hiệu lực thi hành: Dự thảo quy định hiệu lực áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2025, thời điểm chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia xuất nhập cảnh đối với cửa khẩu đường hàng không. Quy định hiệu lực đối với cửa khẩu biên giới đất liền áp dụng khi đáp ứng yêu cầu về kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
Trên đây là nội dung Tờ trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
(Xin trình kèm theo: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu; công văn số …/BQP-BTLBP ngày … của Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư; văn bản thẩm định của Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, số … ngày …).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- V03;

- Lưu: VT, P1(TH).
	CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa


DỰ THẢO LẦN 1








� Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội.
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